
SỞ Y TẾ ĐÒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .52Ó./QĐ-BV Tháp Mười, ngày Ả 5 tháng (ũ năm 20ỉ 8

Q U Y Ế T  Đ ỊNH  
v ề  việc ban hành Danh mục thông tin phải đuực công khai 

cùa Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười

GIÁM ĐÓC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU v ự c  THÁP MƯỜI

C ăn cứ  Q uyết định số 3 9 /2 0 14/Ọ Đ-U BN D  ngày 31/12/2014 của UBND 

tinh Đ ồng T háp về v iệc ban hành Q uy định phân cấp về quản lý tồ chức bộ máy 

và cán bộ, công chức, v iên  chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự  nghiệp, các 

Hội, doanh nghiệp do N hà nước làm chù sở hữu thuộc U B N D  tinh Đ ồng Tháp;

Căn cứ  Luật sổ: 104/2016/Ọ H 13 ngày 06/4/2016 L uật tiếp  cận Thông tin;

Thực h iện  C ông văn số 1333/SYT-VP ngày 06/6/2018 của Sở Y tế Đồng 

Tháp về việc tồ  chức triển  khai thi hành Luật T iếp  cận thông tin.

Xét đề nghị của T rưởng  phòng Hành chánh quản trị,

Q Ư Y ÉT ĐỊNH:

Đ iều 1. Ban hành kèm  theo Q uyết định này là D anh m ục thông tin phải 

dược công khai, kề cà tại trụ sở và trên Trang tin điện tử  của Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Tháp M ười.

Đ iều 2. Q uyết dịnh này có hiệu lực kể từ  ngày ký.

Đ iều 3. T rưởng phòng Hành chính-Q uản trị, T rường phòng Kế hoạch tổng 

hợp, Trưởng phòng Q uản lv chất lượng, T rường phòng Đ iều dưỡng, Trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ, T rưởng phòng Tài chính kế toán và các khoa, phòng trong 

bệnh viện Bệnh v iện  Đ a khoa khu vục Tháp M ười chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này.

Nơi nhặn:
-  N h ư  đ iều  3;

- Lưu:VT.

HUỲNH NGỌC DIỆP



DAN H  M Ụ C  
T H Ô N G  T IN PHẢI Đ Ư Ợ C  C Ô N G  KHAI

(Ban hành kèm  theo  Q uyết định số :5 ^ /Ọ Đ -B V  n g à y t h á n g  'ố  năm  2018 
C ùa G iám  đốc bệnh viện Đa khoa K hu vực Tháp M ười)

TT Loại thông tin Hình (hức công 
khai Địa chỉ công khai Thòi điêm 

công khai Thòi gian công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quôc tế 
mà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam là 
thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là 
một bcn;

Trên trang thông tin 
điện tử

bvtm.dongthap.gov.vn

Chậm nhât là 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp 
nhân văn bàn.

Đến khi văn bản được 
công bố hết hiệu lực

2 rhủ  tục hành chính, quy trình giải quyết công 
việc của Bệnh viện

Trên trans thông tin 
điện tử

b vtm.dongthap.gov. vn; 
Hùng Vương, khóm 2, thị 
trân Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, Đồng Tháp

Chậm nhât 03 
ngày làm việc 

sau khi ban 
hành

Đen khi có sự thay đồi

3
ỈTiông tin phô biến, hướnẹ dẫn thực hiện pháp 
luật chế dộ, chính sách đói với những lĩnh vực 
Khám, chữa bệnh

Trên trang thông tin 
điện từ bvtm.dongthap.gov. vn

Chậm nhât là 03 
neày làm việc 
kể từ ngày tạo 

ra thôna tin

Đến khi thông tin hết 
giá trị sử dụng

4

Chiên lược, chương trình, dự án, đê án. kê hoạch, 
quy hoạch phát triên bệnh viện, lĩnh vực và 
phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế 
ìoạch công tác hẳng năm cùa Bệnh viện.

Trên trang thông tin 
điện từ bvtm.dongthap.gov.vn

Chậm nhât là 03 
ngày làm việc 
kề từ ngày tạo 
ra thông tin

Đen khi thông tin hết 
giá trị sử dụng

5

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đâu 
tư, mua săm và quản lý, sử dụng vốn, kết quả 
hực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư; 

thông tin về đâu thầu; thông tin liên quan đến dự 
án, công trình do Bệnh viện tồ chức thực hiện

Trên trang thôns; tin 
điện tử bvtm.dongthap.gov. vn

Theo quy định 
của pháp luật 

liên quan

Theo quy định của 
pháp luật liên quan

6

rhông tin vẽ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác 
động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận 
đêm  tra. thanh tra. giám sát liên quan đen việc 
)ào vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an 
toàn thực phẩm, an toàn lao động

Trên trang thông tin 
điện từ bvtm.donglhap.gov. vn

Chậm nhất là 03 
nệày làm việc 
kê từ ngày tạo 
ra thông tin

Đen khi thông tin hết 
giá trị sử dụng



TT Loại thông tin
Hình thức công 

khai
Địa chỉ công khai Thòi (liêm 

công khai Thừi gian công khai

7

rhông tin vê chức năng, nhiệm vụ. quyên hạn, cơ 
cấu tồ chửc cùa Bệnh viện và các đơn vị trực 
thuộc; địa chi, số điện thoại, số fax. thư điện lử 
công vụ của Bệnh viện và người làm đầu mối 
tiếp nhận yêu cầu cuns cấp thông tin; nội quy. 
quy chế do Bệnh viện han hành

Trên trang thông tin 
điện tử bvtm.dongthap.gov.vn

Chậm nhất lã 03 
nệày làm việc 
kể từ ngày tạo 
ra thông tin

Đến khi thông tin hết 
giá trị sử dụng

8
Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, 
công chức trục tiếp giải quyết các công việc của 
nhân dân

Niêm yết tại trụ sờ 
cơ quan

Hùng Vương, khóm 2, thị 
trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, Đồng Tháp

Chậm nhât là 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày có 

quy địnH được 
ban hành

Đến khi quy định hết 
hiệu lực

9 rhông tin về tuyển dụng
Trên trang thông tin 
điện tử và tại trụ sở 

cơ quan

bvtm.dongthap.gov.vn; 
Hùng Vương, khóm 2, thị 
trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, Đồng Tháp

Theo quy định 
của pháp luật 

liên quan

Theo quy định của 
pháp luật liên quan

10

Báo cáo cônc tác định kỳ; thông tin ihông kê 
Khám chừa bệnh; cơ sở dừ liệu quốc gia ngành, 
lĩnh vực; thông tin về danh mục và kết quả 
chương trình, đề tài khoa học

Trên trang thông tin 
diện tử

bvtm.dongthap.gov.vn

Chậm nhât là 03 
ngày làm việc 

kể từ ngày 
thông tin được 

tao ra

Đến khi thông tin hết 
ẹiá trị sử dụnạ

11
Báo cáo tài chính năm; Thông tin sử dụng, quàn 
lý cán bộ. công chức, viên chức

Thône, qua việc tiêp 
công dân, họp báo. 
thông cáo báo chí. 
hoạt động cùa 
người phát ngôn 
cùa cơ quan theo 
quy định pháp luật

Hùng Vương, khóm 2, thị 
trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, Đồng Tháp

Chậm nhất là 03 
ngày làm việc 
kề từ ngày tạo 
ra thông tin

Đen khi thông tin hết 
giá trị sử dụng

, s

Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức 
khỏe của cộng đồng;

Trên trang thông tin 
diện tử

bvtm.dongthap.gov.vn

Chậm nhât là 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày tạo 
ra thông tin

Đen khi thông tin hết 
giá trị sử dụng



TT Loại thông tin Hình thừc công 
khai

Địa chi công khai Thời diêm 
công khai Thòi gian công khai

13 Thông tin về bảng giá dịch vụ khám chừa bệnh

Trên trang thônẹ tin 
điện tử;

Niêm yết tại trụ sở 
CƠ quan

bvtm.dongthap.gov.vn; 
Hùng Vương, khóm 2, thị 
trấn Mỹ An. huyện Tháp 

Mươi, Đồns Tháp

Chậm nhát là 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày tạo 
ra Ihônạ tin

Đến khi thông tin hết 
giá trị sử dụng

14
Danh mục thông tin phải công khai theo quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cận 
thông tin

Trên trantỉ thông tin 
điện từ bvtm.dongthap.gov.vn

Chậm nhât là 03 
nậày làm việc 
kê từ ngày lập 

danh mục và tạo 
ra thông tin

-

15 Thông tin khác phải dược công khai theo quy 
định của pháp luật.

Trên trang thông tin 
điện từ bvtm.dongthap.gov.Vn

Chậm nhât là 05 
ngày làm việc 
ke từ ngày lập 

danh mục và tạo 
ra thông tin

-


